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TÓM TẮT:
Bài viết phân tích những đóng góp đa dạng của các doanh nghiệp Việt Nam vào quỹ đạo đổi 

mới sáng tạo của đất nước, trong khuôn khổ cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế. Những phát 
hiện nhấn mạnh đổi mới ở cấp độ doanh nghiệp, bao gồm các khía cạnh sản phẩm, quy trình, tiếp 
thị và tổ chức, là điều cần thiết để duy trì khả năng cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Những tiến bộ đáng kể đã được ghi nhận, đặc biệt là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) 
và các tổ chức nhà nước. Bài viết kết thúc với các khuyến nghị nhằm tăng cường hệ sinh thái đổi 
mới sáng tạo, tập trung vào các can thiệp chính sách, cải thiện hợp tác và các cơ chế hỗ trợ cụ thể 
để nâng cao vai trò của doanh nhân trong sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp, nghiên cứu và phát triển, đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, Việt Nam.

1. Đặt vấn đề
Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia (National 

Innovation System - NIS) được hiểu là mạng lưới 
các thể chế, chính sách và chủ thể mà sự tương 
tác giữa chúng định hình quá trình tạo lập, phổ 
biến và ứng dụng tri thức vào phát triển kinh tế 
- xã hội (Godin, 2009). Trong cấu trúc của NIS, 
doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm khi trực tiếp 
chuyển hóa tri thức, công nghệ và kết quả nghiên 
cứu thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế, 
qua đó thúc đẩy năng suất và nâng cao năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế (Xuan Dien, 2020). 
Đối với doanh nghiệp, đổi mới không chỉ giới 
hạn ở tiến bộ công nghệ mà còn bao gồm các cải 
tiến về sản phẩm, quy trình sản xuất, tiếp thị và 
tổ chức quản lý (Tuan et al., 2016). Điều này đặc 
biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt 
Nam, nhất là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(SMEs), khi phải thích ứng với áp lực cạnh tranh 

ngày càng gia tăng trong bối cảnh hội nhập kinh 
tế quốc tế.

Nhận thức được vai trò của đổi mới sáng tạo, 
Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách 
nhằm nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, trong đó chú 
trọng thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ FDI và 
tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển 
trong nước (Van, 2022). Tuy nhiên, mức độ mà 
các chính sách và nguồn lực này được chuyển hóa 
thành kết quả đổi mới ở cấp doanh nghiệp, cũng 
như đóng góp của chúng đối với sự vận hành hiệu 
quả của hệ thống đổi mới sáng tạo (NIS) tại Việt 
Nam, vẫn cần được nghiên cứu sâu hơn. Trên cơ 
sở đó, bài viết phân tích vai trò của doanh nghiệp 
trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia tại Việt 
Nam, đồng thời xem xét tác động của chính sách, 
động lực thị trường và năng lực nội tại của doanh 
nghiệp đối với kết quả đổi mới sáng tạo.
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2. Khung lý thuyết
Khái niệm “Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc 

gia” (National Innovation System - NIS) được hiểu 
là mạng lưới các tổ chức và thể chế trong khu vực 
công và tư nhân, thông qua sự tương tác, tri thức 
và công nghệ được tạo ra, tiếp nhận, điều chỉnh và 
phổ biến trong nền kinh tế (Godin, 2009). Trong 
cấu trúc của NIS, doanh nghiệp giữ vai trò trung 
tâm vì là chủ thể trực tiếp chuyển hóa tri thức và 
công nghệ thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh 
tế thông qua các hoạt động đổi mới (Xuan Dien, 
2020). Ở các quốc gia đang phát triển, cấu trúc và 
hiệu quả của NIS thường có những đặc điểm riêng, 
đòi hỏi các chính sách hỗ trợ và cơ chế điều phối 
phù hợp để nâng cao năng lực đổi mới (Ngoc Ca, 
2016).

Các thành tố chủ yếu của NIS bao gồm: cơ quan 
nhà nước, các tổ chức nghiên cứu và giáo dục, hệ 
thống tài chính và khu vực doanh nghiệp, trong đó 
doanh nghiệp có thể tồn tại dưới nhiều hình thức 
như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân 
trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Ở cấp độ doanh nghiệp, đổi mới thường 
được phân loại thành đổi mới sản phẩm, quy trình, 
tiếp thị và tổ chức (Tuan et al., 2016). Những hoạt 
động đổi mới này chịu tác động của cả yếu tố nội 
tại của doanh nghiệp - như đầu tư nghiên cứu và 
phát triển (R&D), vốn nhân lực và năng lực công 
nghệ - và các yếu tố môi trường bên ngoài, bao gồm 
cạnh tranh thị trường, chính sách của chính phủ, 
khả năng tiếp cận nguồn tài chính và cơ sở hạ tầng 
công nghệ (Nguyen et al., 2020). Do đó, hiệu quả 
của NIS được phản ánh ở khả năng thúc đẩy đổi 
mới ở cấp doanh nghiệp và tạo điều kiện cho sự lan 
tỏa của đổi mới trong toàn bộ nền kinh tế.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Đổi mới và hiệu quả hoạt động ở cấp 
doanh nghiệp

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, 
các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhận thức rõ 
vai trò của đổi mới sáng tạo như một yếu tố quan 
trọng đối với tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. 
Nhiều nghiên cứu cho thấy, tồn tại mối quan hệ tích 
cực giữa hoạt động đổi mới và hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp. Cụ thể, đổi mới quy trình, tiếp thị 
và tổ chức góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, 

trong khi đổi mới sản phẩm (đặc biệt là cải tiến các 
sản phẩm hiện có) sẽ tác động đáng kể đến hiệu 
suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) (Le 
et al., 2023). Bên cạnh đó, các hoạt động như phát 
triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm và đổi mới 
quy trình sản xuất cũng được xác định là những yếu 
tố quan trọng thúc đẩy thành công xuất khẩu của 
SMEs Việt Nam (Nguyen et al., 2008).

Tuy nhiên, phạm vi đổi mới sáng tạo nội sinh 
của doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. 
Lợi ích kinh tế từ đổi mới thường không xuất hiện 
ngay lập tức, do các khoản đầu tư vào đổi mới cần 
thời gian để tạo ra hiệu quả tài chính, dù có thể 
góp phần củng cố lòng trung thành của khách hàng 
(Canh et al., 2019). Hoạt động đổi mới của doanh 
nghiệp cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như 
năng lực nghiên cứu thị trường, sự hỗ trợ của ban 
lãnh đạo, nguồn nhân lực, mạng lưới hợp tác và văn 
hóa đổi mới trong tổ chức (Nguyen et al., 2020). 
Trong đó, vai trò của lãnh đạo và năng lực nghiên 
cứu thị trường được xem là những yếu tố quyết 
định quan trọng đối với việc thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo trong doanh nghiệp.

3.2. Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI)

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một yếu 
tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế 
của Việt Nam kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi 
mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ 
trợ nâng cấp công nghệ (Thoburn, 2013). Nhiều 
nghiên cứu cho thấy, FDI có tác động tích cực và 
mang ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh 
tế của Việt Nam. Tuy nhiên, tác động lan tỏa của 
FDI đối với đổi mới công nghệ của doanh nghiệp 
trong nước vẫn mang tính phức tạp và phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố, như quy mô doanh nghiệp, năng 
lực nghiên cứu và phát triển (R&D) và trình độ kỹ 
năng của lực lượng lao động.

Các nghiên cứu cho thấy, những yếu tố nội tại 
như vốn, chất lượng lao động, vị trí địa lý và khả 
năng tham gia xuất khẩu có ảnh hưởng đáng kể đến 
quyết định đầu tư R&D của doanh nghiệp trong 
nước. Trong khi đó, các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài hoặc liên doanh thường ít thực hiện 
R&D tại chỗ hơn so với doanh nghiệp hoàn toàn 
trong nước (Ha et al., 2021). Điều này cho thấy, cần 
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tăng cường các liên kết giữa doanh nghiệp trong 
nước và doanh nghiệp FDI nhằm thúc đẩy chuyển 
giao công nghệ và nâng cao năng lực đổi mới. Đồng 
thời, hiệu quả của FDI đối với tăng trưởng kinh tế sẽ 
được củng cố khi các quốc gia đầu tư nhiều hơn vào 
giáo dục, đào tạo, phát triển thị trường tài chính và 
thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa doanh nghiệp 
trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

3.3. Chính sách của Chính phủ và hệ sinh thái 
đổi mới

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính 
sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, coi khoa học, 
công nghệ và giáo dục là nền tảng cho phát triển 
kinh tế - xã hội. Các chương trình hỗ trợ đổi mới 
sáng tạo và phát triển công nghệ thông tin đã góp 
phần nâng cao năng lực đổi mới và thúc đẩy chuyển 
đổi số, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ (Mai et al., 2023). Bên cạnh đó, các chính sách 
như ưu đãi thuế, hỗ trợ tín dụng và đầu tư vào hạ 
tầng đổi mới - đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin và truyền thông - đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động đầu tư và phát triển của doanh 
nghiệp (Huy, 2024).

Tuy nhiên, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt 
Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm 
hạn chế trong thực thi chính sách và mức độ đổi 
mới nội sinh còn thấp (Van, 2022). Những hạn chế 
về tài chính, nguồn nhân lực và năng lực quản trị 
vẫn ảnh hưởng đến khả năng đổi mới của nhiều 
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ 
hoặc doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (Nhan & 
Thuy, 2025). Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách 
theo hướng phù hợp với đặc thù từng loại hình 
doanh nghiệp và tăng cường liên kết trong hệ sinh 
thái đổi mới là yếu tố quan trọng để thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo bền vững.

3.4. Thách thức và cơ hội
Các doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn đối mặt với 

nhiều thách thức trong quá trình thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo. Những hạn chế về quy mô kinh tế, năng 
lực công nghệ và nguồn lực tài chính khiến nhiều 
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
gặp khó khăn trong việc triển khai các hoạt động 
đổi mới (Yun, 2021). Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế 
tuy tạo cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ mới 
nhưng cũng có thể làm gia tăng sự phức tạp trong 

việc chuyển hóa đổi mới sản phẩm và quy trình 
thành hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp (Canh et al., 2019).

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, doanh nghiệp vừa 
được hưởng lợi từ quá trình lan tỏa tri thức và cạnh 
tranh thị trường, vừa phải đối mặt với áp lực nâng 
cao năng lực đổi mới và đa dạng hóa hoạt động (Vy 
et al., 2023). Do đó, để phát huy vai trò của doanh 
nghiệp trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, 
cần có các chính sách hỗ trợ có mục tiêu, bao gồm 
mở rộng khả năng tiếp cận vốn, phát triển nguồn 
nhân lực, tăng cường mạng lưới hợp tác và nâng 
cao hiệu quả thực thi chính sách phù hợp với đặc 
thù của từng nhóm doanh nghiệp.

4. Giải pháp và khuyến nghị
Để nâng cao hiệu quả của hệ thống đổi mới sáng 

tạo quốc gia, cần triển khai một số giải pháp chính 
sách theo hướng đồng bộ và có mục tiêu:

Thứ nhất, tăng cường hỗ trợ đối với doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SMEs): Nhà nước cần mở rộng 
các ưu đãi tài chính như giảm thuế, trợ cấp và tín 
dụng ưu đãi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển 
(R&D) và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cần cung 
cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, chương trình cố vấn và 
đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm nâng cao khả 
năng tiếp cận các nguồn hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao: Việc đầu tư vào giáo dục và đào tạo, đặc biệt 
trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và 
toán học (STEM), cần được tăng cường. Bên cạnh 
đó, các chương trình nâng cao kỹ năng, đào tạo 
quản lý và thúc đẩy văn hóa đổi mới trong doanh 
nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác và mạng lưới đổi 
mới: Cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, 
trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp 
FDI nhằm thúc đẩy chuyển giao tri thức và hợp tác 
nghiên cứu. Việc phát triển các cụm ngành và trung 
tâm đổi mới sẽ tạo điều kiện cho chia sẻ nguồn lực 
và lan tỏa đổi mới.

Thứ tư, tối ưu hóa tác động của FDI: Chính 
sách cần khuyến khích chuyển giao công nghệ, tăng 
cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và 
doanh nghiệp FDI, đồng thời thúc đẩy sự tham gia 
của các tổ chức nghiên cứu vào các dự án đổi mới 
chung.
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Thứ năm, tăng cường hạ tầng đổi mới và chuyển 
đổi số: Đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin, 
thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và 
quản trị, cũng như phát huy vai trò dẫn dắt của các 
doanh nghiệp nhà nước trong triển khai công nghệ 
mới sẽ góp phần nâng cao năng lực đổi mới của 
doanh nghiệp.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này sẽ 
góp phần củng cố vai trò của khu vực doanh nghiệp 
trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, qua đó 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao 
năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

5. Kết luận 
Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong sự vận 

hành và phát triển của hệ thống đổi mới sáng tạo 
quốc gia tại Việt Nam. Các hoạt động đổi mới ở 
cấp doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, 
hiệu quả của đổi mới phụ thuộc vào năng lực nội 
tại của doanh nghiệp, môi trường thể chế hỗ trợ và 
tính hiệu quả của các chính sách thúc đẩy đổi mới. 
Bên cạnh đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, nhưng 
tác động lan tỏa đối với năng lực đổi mới của doanh 
nghiệp trong nước không diễn ra một cách tự động. 
Hiệu quả của quá trình này phụ thuộc vào năng lực 
hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp trong nước 
cũng như mức độ liên kết giữa doanh nghiệp nội 
địa và doanh nghiệp FDI. Do đó, việc tăng cường 
năng lực công nghệ, thúc đẩy hợp tác và hoàn thiện 
chính sách hỗ trợ là điều kiện quan trọng để khai 
thác hiệu quả hơn vai trò của doanh nghiệp trong hệ 
thống đổi mới sáng tạo quốc gia và hướng tới phát 
triển kinh tế bền vữngn
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THE ROLE OF ENTERPRISES IN VIETNAM’S NATIONAL 
INNOVATION SYSTEM
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ABSTRACT:
This study examines the multifaceted contributions of Vietnamese enterprises to the country’s 

innovation trajectory within the context of economic reform and international integration. The 
analysis highlights that firm-level innovation, including: spanning product, process, marketing, and 
organizational dimensions, constitutes a critical driver of competitiveness and sustained economic 
growth. Notable advancements are observed across both small and medium-sized enterprises 
(SMEs) and state-owned organizations, reflecting an increasingly dynamic and adaptive business 
sector. The findings provide a comprehensive perspective on the evolving role of enterprises in 
shaping Vietnam’s innovation landscape and underscore the structural factors underpinning their 
contribution to long-term development.
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